ĐƠN VỊ : SỞ TƯ PHÁP QUẢNG NAM                                                                               Mẫu biểu số 01

PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

 (Kèm theo Quyết định số….    ngày  22   tháng 12  năm  2021 của Giám đốc Sở)

Chương 414

                                                                                Đơn vị tính: 1.000 đồng

	L
	K
	NỘI DUNG
	TỔNG SỐ
	VĂN PHÒNG SỞ
	CÔNG CHỨNG 1
	TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
	TRUNG TÂM BÁN ĐẤU GIÁ

	
	
	A. DỰ TOÁN THU, NỘP NSNN VÀ CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI
	
	
	
	
	

	
	
	I. Dự toán thu
	3.350.000
	1.500.000
	1.600.000
	
	250.000

	340
	341
	Thu phí lý lịch tư pháp
	1.500.000
	1.500.000
	
	
	

	280
	338
	Thu phí công chứng
	1.530.000
	
	1.530.000
	
	

	280
	338
	Thu hoạt động Dịch vụ, SN và hoạt động khác
	320.000
	
	70.000
	
	250.000

	
	
	II. Nộp ngân sách nhà nước
	1.094.000
	711.000
	383.000
	
	

	340
	341
	Thu phí lý lịch tư pháp
	711.000
	711.000
	
	
	

	280
	338
	Thu phí công chứng
	383.000
	
	383.000
	
	

	
	
	III. Dự toán chi từ nguồn thu được để lại
	2.256.000
	789.000
	1.217.000
	
	250.000

	340
	341
	Chi  phục vụ thu phí lý lịch tư pháp
	789.000
	789.000
	
	
	

	280
	338
	Chi phục vụ thu phí công chứng
	1.147.000
	
	1.147.000
	
	

	280
	338
	Chi phục vụ thu Dịch vụ , SN và hoạt động khác
	320.000
	
	70.000
	
	250.000

	
	
	B. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC PHÂN BỔ
	13.763.000
	7.128.000
	
	5.838.000
	797.000

	340
	341
	I. DỰ TOÁN CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH:
	7.128.000
	7.128.000
	
	
	

	
	
	1. Dự toán chi thực hiện chế độ tự chủ theo NĐ 130/2005/NĐ-CP và NĐ số 117/2013/NĐ-CP
	4.907.000
	4.907.000
	
	
	

	
	
	Trong đó : 

Dự toán đối với hợp đồng lao động theo NĐ 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của CP và sửa đổi tại NĐ số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của CP: 282 triệu
	
	
	
	
	

	
	
	2. Dự toán chi không tự chủ
	2.221.000
	2.221.000
	
	
	

	
	
	- Trang phục thanh tra
	6.000
	6.000
	
	
	

	
	
	- Hoạt động quốc phòng
	30.000
	30.000
	
	
	

	
	
	-Phục vụ thu phí 
	400.000
	400.000
	
	
	

	
	
	- Chi giải quyết công tác đăng ký con nuôi có yếu tố NN 
	40.000
	40.000
	
	
	

	
	
	- Xây dựng thẩm định, kiểm tra rà soát VBQPPL, hoạt động phổ biến GDPL; theo dõi THPL; kiểm soát thủ tục hành chính, chi công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi trong nước, đăng ký giao dịch bảo đảm, công tác Bổ trợ Tư pháp… 
	600.000
	600.000
	
	
	

	
	
	-Kinh phí tổng kết thi đua khen thưởng khu vực Bắc trung bộ năm 2022 tổ chức tại Quảng Nam 
	36.000
	36.000
	
	
	

	
	
	-Kinh phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin phần mềm QLCSDL chứng thực tỉnh Quảng Nam năm 2022 
	229.000
	229.000
	
	
	

	
	
	- Đề án tuyên truyền PBGDPL năm 2022
	300.000
	300.000
	
	
	

	
	
	- Mua sắm, sữa chữa:
+ 06 tủ hồ sơ lưu trữ hồ sơ lý lịch tư pháp

+ Sửa chữa xe ô tô

+ Sủa chữa nhà kho 
	580.000

90.000

80.000

410.000
	580.000

90.000

80.000

410.000
	
	
	

	280
	338
	II.  DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ 
	797.000
	
	
	
	797.000

	
	
	Chi không thường xuyên theo định mức
	797.000
	
	
	
	797.000

	370
	398
	III. DỰ TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 
	5.838.000
	
	
	5.838.000
	

	
	
	1.Dự toán chi không thường xuyên theo định mức
	3.183.000
	
	
	3.183.000
	

	
	
	Trong đó:

Dự toán đối với hợp đồng lao động theo NĐ 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của CP và sửa đổi tại NĐ số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của CP: 50 triệu

	
	
	
	
	

	
	
	2.Dự toán chi không thường xuyên ngoài định mức
	2.655.000
	
	
	2.655.000
	

	
	
	-Trang phục Trợ giúp viên pháp lý
	45.000
	
	
	45.000
	

	
	
	- Hoạt động theo Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 (Trợ giúp pháp lý cho đối tượng theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; tuyên truyền về Trợ giúp pháp lý; Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật theo QĐ số 4140/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 của UBND tỉnh; …)
	590.000
	
	
	590.000
	

	
	
	-Hỗ trợ vụ việc tham gia có tính chất phức tạp hoặc điển hình cho người nghèo, hỗ trợ học phí học lớp Luật sư; truyền thông về trợ giúp pháp lý tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng CP.

	2.000.000
	
	
	2.000.000
	

	
	
	-Mua sắm 02 bộ bàn tiếp khách
	20.000
	
	
	20.000
	


